
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
Số:           /QĐ-CĐSL Sơn La, ngày         tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm  

các lớp cao đẳng, trung cấp năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;  

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của trường Cao đẳng Sơn 

La về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-CĐSL ngày 30/11/2020 của trường Cao đẳng Sơn 

La về việc ban hành Quy định về công tác chuyên môn ; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-CĐSL ngày 28/12/2023 của trường Cao đẳng Sơn 

La về việc ban hành Quy định về Chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy cao đẳng 

sư phạm, giảng dạy bồi dưỡng, giảng dạy văn hóa phổ thông và Quy định về Chế độ làm 

việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thuộc trường Cao đẳng Sơn La ; 

Kế hoạch số 161/KH-CĐSL ngày 18/6/2025 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành kế hoạch năm học 2025 - 2026 ; 

Kế hoạch số 177/KH-CĐSL ngày 30/6/2025 của trường Cao đẳng Sơn La về Kế 

hoạch tổ chức đào tạo năm học 2025 - 2026 ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp cao đẳng, trung 

cấp năm học 2025 - 20266 gồm 51 ông/bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giáo 

viên chủ nhiệm theo Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm, các quy định hiện hành 

của nhà nước và của nhà trường. 

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng các phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng các đơn vị trực thuộc, Hội đồng 

giáo viên chủ nhiệm và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./. 

 
 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Lanh đạo nhà trường (Chỉ đạo);  

 - Như Điều 3 (Thực hiện);  
 - Lưu: VT, TC -HSSV.  
  
  
 Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH 

 Giáo viên chủ nhiệm các lớp cao đẳng, trung cấp, năm học 2025 - 2026 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL, ngày        /9/2025 

 

STT Họ và tên Chủ nhiệm lớp 
Khoa Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Bích Thuỷ CĐ CNKT Điện - ĐT K60 KT-KT  

2.  Nguyễn Thị Thuý Tươi CĐ CNTT K60 (CLC) KT-KT  

3.  Hoàng Văn Quỳnh CĐ CNTT K60 KT-KT  

4.  Đặng Văn Hùng CĐ CNKT Điện - ĐT K61 KT-KT  

5.  Hoàng Thị Nhất CĐ CNTT K61B KT-KT  

6.  Nguyễn Thị Vân CĐ CNTT CLC K61A KT-KT  

7.  Nguyễn Phú Thành TC Tin học ứng dụng K61 KT-KT  

8.  Nguyễn Thị Thu Hương TC Tin học ứng dụng K62A KT-KT  

9.  Trần Thị Quyên TC Kế toán doanh nghiệp K62B1 KT-KT  

10.  Quách Thị Sơn CĐ CNKT Điện - ĐT K62 KT-KT  

11.  Nguyễn Tiến Văn CĐ CNTT K62 KT-KT  

12.  Tường Thị Phương Thảo CĐ CNTT CLC K62 KT-KT  

13.  Nguyễn Thị Nguyệt CĐ Quản lý văn hóa K61 VHNT&DL  

14.  Phùng Thị Thúy TC Quản lý văn hóa K61 VHNT&DL  

15.  Bùi Thị Hải Thanh TC Quản lý văn hóa K62 VHNT&DL  

16.  Vũ Văn Chính TC Quản trị khách sạn K61 VHNT&DL  

17.  Trần Thị Soi TC Quản trị khách sạn K62 VHNT&DL  

18.  Đinh Thu Hằng TC Hướng dẫn du lịch K61 VHNT&DL  

19.  Nguyễn Văn Hoan TC Organ và NCTT K44 VHNT&DL  

20.  Dương Văn Nghĩa TC Organ và Thanh nhạc K45  VHNT&DL  

21.  Phạm Thị Thu TC Organ và Thanh nhạc K60 VHNT&DL  

22.  Hà Duy Sơn TC Organ, NCT và Thanh nhạc K61 VHNT&DL  

23.  Phạm Xuân Thủy TC Organ, NCT và Thanh nhạc K62 VHNT&DL  

24.  Đặng Thị Hải Yến TC NTBDMDGDT K44  VHNT&DL  

25.  Lò Thị Hải TC NTBDMDGDT K45  VHNT&DL  

26.  Nguyễn Thị Hiền TC NTBDMDGDT K60  VHNT&DL  

27.  Lò Thị Vinh TC NTBDMDGDT K61  VHNT&DL  

28.  Nguyễn Thị Loan TC NTBDMDGDT K62 VHNT&DL  

29.  Nguyễn Thị Bích Thuận TC Hội họa K45 VHNT&DL  

30.  Phạm Văn Thăng TC Hội họa K60 VHNT&DL  
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STT Họ và tên Chủ nhiệm lớp 
Khoa Ghi 

chú 

31.  Lò An Việt TC Hội họa K61 VHNT&DL  

32.  Vũ Tiến Dũng TC Hội họa K62 VHNT&DL  

33.  Ngô Thu Thản CĐ Quản lý văn hóa K62 VHNT&DL  

34.  Nguyễn Thị Hạnh CĐ Hướng dẫn du lịch K62 VHNT&DL  

35.  Trương Hồng Quang CĐ Chăn nuôi- Thú y K61 Nông Lâm  

36.  Nông Thị Thanh CĐ Chăn nuôi- Thú y K60 Nông Lâm  

37.  Nguyễn Thị Nga CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 Nông Lâm  

38.  Vũ Thị Ngọc Ánh TC TT & BVTV K61A Nông Lâm  

39.  Triệu Thị Thịnh TC TT & BVTV K62A Nông Lâm  

40.  Nguyễn Trọng Chính TC Pháp luật K61A Luật – Nội vụ  

41.  Lường Hồng Lâm TC Dịch vụ pháp lý K61A Luật – Nội vụ  

42.  Đào Thị Bích Thu TC Hành chính VP K61A Luật – Nội vụ  

43.  Trịnh Thị Phương Thảo TC Văn thư Hành chính K61A Luật – Nội vụ  

44.  Phùng Thu Hằng CĐ Công tác xã hội K62 Luật – Nội vụ  

45.  Dương Thị Thế TC Dịch vụ pháp lý K62 Luật – Nội vụ  

46.  Đỗ Thị Minh Ngọc TC Pháp luật K62 Luật – Nội vụ  

47.  Phạm Thị Hà TC Văn thư Hành chính K62A  Luật – Nội vụ  

48.  Đỗ Lan Anh CĐ Cao đẳng mầm non K61A GDMN&GDPT  

49.  Đào Thanh Xuân CĐ Cao đẳng mầm non K61B GDMN&GDPT  

50.  Nguyễn Thị Hồng Vân CĐ Cao đẳng mầm non K62A GDMN&GDPT  

51.  Nguyễn Thanh Hà CĐ Cao đẳng mầm non K62B GDMN&GDPT  

Danh sách gồm: 51 người 
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